
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT XÂY DỰNG-QL4702

Túi thi: 4

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, ba7.37.08.52017X119/08/1996Dương Tiến Đạt15510320041

CSáu, một6.15.58.52016XN05/01/1998Đỗ Văn Đạt16510700132

CSáu, chín6.96.58.52016GT24/03/1998Nguyễn Tiến Đạt16540100733

FKhông, tám0.80.042016DB09/01/1998Hoàng Thành Đồng16540100744

BBẩy, sáu7.67.582016K104/07/1996Nguyễn Văn Đồng14510100855

FKhông, tám0.80.042016D111/07/1998Nguyễn Đình Đức16510500116

BTám, không8.08.082015X509/07/1997Phạm Văn Đức15510303367

DNăm, bốn5.45.072015Q313/01/1996Nguyễn Trường Giang15510201578

CSáu, hai6.25.59LTCQ2017X1.HN05/02/1993Lương Văn Hà17310300699

DNăm, hai5.25.062014K220/06/1995Đỗ Đăng Hải145101013810

BBẩy, bốn7.47.572015Q302/12/1997Cung Nguyên Hạnh155102009811

DBốn, chín4.94.08.52017NT219/08/1999Hà Ngọc Hạnh175802006112

BBẩy, bảy7.77.58.52016XN01/06/1998Nguyễn Gia An165107000113

BTám, hai8.28.09LTCQ2016X4(36)06/01/1986Đinh Tuấn Anh163103041214

ATám, bảy8.78.59.52016QL218/12/1998Lê Thị Ngọc Anh165108005315

BTám, ba8.38.09.52016X617/10/1998Nguyễn Đình Anh165103026316

BBẩy, sáu7.67.582016GT14/04/1996Nguyễn Ngọc Anh165401000317

CSáu, chín6.96.58.52016X720/08/1998Nguyễn Quang Anh165103031418

BTám, bốn8.49.062016X406/10/1998Nguyễn Tuấn Anh165103015919

ATám, bảy8.78.59.52016GT02/11/1998Nguyễn Tuấn Anh165401000420

CSáu, năm6.56.08.52015Q209/11/1997Phan Đức Anh155102015121

CSáu, tám6.87.542017N225/10/1998Trương Duy Anh165104005822

BBẩy, chín7.97.59.52016X815/08/1998Lê Xuân Bách165103036823

BTám, không8.08.082016K509/01/1998Nguyễn Tiến Bách165101023724

BBẩy, sáu7.68.062016K227/09/1997Trần Đức Bằng165101006325

CSáu, tám6.86.582015Q214/02/1997Lê Thanh Bình155102007226

DNăm, ba5.34.58.52017Q120/12/1998Đặng Thị Quỳnh Chi175102003127

FKhông, tám0.80.042013Q319/12/1994Bùi Tiến Chí135102000928

CSáu, sáu6.66.09LTCQ2016X4(36)15/03/1985Lê Văn Chí163103041329

BTám, một8.18.08.52016X603/12/1998Phạm Đức Chính165103026630

CSáu, năm6.56.08.52016XN07/12/1998Nguyễn Xuân Dần165107001031

FMột, hai1.20.062016DB13/10/1998Lãnh Hương Dung165401006532

BBẩy, hai7.27.082015X514/03/1997Đinh Tiến Duy155103035333

BBẩy, chín7.98.07.52016DB28/03/1998Ngô Thị Duyên165401001134

DBốn, chín4.94.08.52016X204/05/1998Nguyễn Phạm Mỹ Duyên165103006235

FMột, bốn1.40.072014K630/05/1996Hoàng Sỹ Dũng145101007236

BTám, không8.08.082016GT15/09/1998Trần Ngọc Dũng165401007137

FMột, bốn1.40.072017N225/07/1994Bùi ánh Dương145104001738

CSáu, không6.06.542016K716/01/1997Đoàn Huy Dương155101033639

BTám, không8.08.082015K702/12/1996Mai Anh Đào155101031940



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, chín4.94.08.52016XN17/09/1998ứng Quốc Đại165107001141

CSáu, sáu6.66.09LTCQ2016X4(36)06/03/1986Trần Văn Đại163103045442

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT XÂY DỰNG-QL4702

Túi thi: 3

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, bốn6.46.08LTCQ2016X4(36)10/10/1995Phạm Viết Hạnh16310304261

CSáu, tám6.86.0102017K713/09/1999Trương Thị Hạnh17510103292

BBẩy, chín7.97.59.52016X425/03/1998Nguyễn Văn Hậu16510301803

DNăm, ba5.34.58.52016XN28/03/1998Hà Văn Hiếu16510700154

FMột, ba1.30.06.52015QL202/11/1997Hoàng Trung Hiếu15510800735

CSáu, bốn6.46.082016K116/01/1998Nguyễn Minh Hiếu16510100156

BBẩy, bảy7.77.58.52015X505/09/1997Nguyễn Trung Hiếu15510304177

BBẩy, tám7.88.072015K630/08/1997Nguyễn Trung Hiếu15510100708

CSáu, hai6.25.592016X117/07/1998Nguyễn Văn Hiếu16510300179

BBẩy, bảy7.77.58.52016X924/06/1997Phạm Long Hiếu155103030210

BBẩy, một7.16.59.52016D128/05/1998Trần Trung Hiếu165105001611

BBẩy, sáu7.67.582015K707/09/1995Phạm Văn Hiệp155101012412

DBốn, chín4.94.08.52016K605/06/1998Nguyễn Thị Hằng Hoa165101030513

BTám, bốn8.48.582016X923/03/1998Nguyễn Bá Hoà165103043314

CSáu, năm6.56.08.52016XN24/10/1998Đào Cư Hoàn165107001715

BTám, hai8.28.092017Q122/10/1999Lê Ngọc Hoàn175102012716

CSáu, bốn6.46.082016K105/01/1998Nguyễn Khắc Hoàn165101001717

BTám, một8.18.08.52015X515/03/1997Trần Huy Hoàng155103049318

DNăm, không5.04.092017NT109/11/1999Lưu Ngọc Huy175802005919

CSáu, năm6.56.08.52016GT20/09/1996Nguyễn Quang Huy165401002420

CNăm, bảy5.75.08.52013Q321/03/1995Trần Minh Huy135102005721

FMột, bốn1.40.072014K620/01/1996Lê Đức Huỳnh145101017522

FKhông, chín0.90.04.52016NT125/08/1997Lê Văn Huỳnh165802001923

CSáu, năm6.56.08.52016XN12/10/1997Hà Thiên Hùng165107002424

DBốn, không4.03.082016D124/08/1998Lưu Văn Hùng165105002225

BBẩy, tám7.88.072016K307/09/1996Nguyễn Đức Hùng165101014126

CSáu, bảy6.76.09.52016X228/12/1997Nguyễn Xuân Hùng165103007827

CSáu, sáu6.66.572015K226/05/1994Nguyễn Văn Hùng145101017728

ATám, sáu8.68.592017D122/02/1998Phạm Huy Hùng165105002329

BBẩy, ba7.37.08.52015K708/03/1997Lê Thị Thu Hương155101025130

ATám, sáu8.68.592016X815/02/1998Nguyễn Thị Hương165103038531

BBẩy, hai7.27.082015K708/02/1995Hạng Duy Khánh155101031432

CSáu, một6.15.58.52016K611/02/1998Vũ Hải Khánh165101031533

BBẩy, sáu7.67.582016KTCQ23/01/1998Nguyễn Đặng Tùng Lâm165201003334

DBốn, một4.13.08.52016XN21/06/1998Nguyễn Bá Ngọc Linh165107002835

BBẩy, một7.17.07.52015NT103/10/1997Phan Thị Thùy Linh155802002736

BBẩy, ba7.37.08.52016K329/04/1998Sùng Chí Linh165101014537

BBẩy, năm7.57.09.52013X116/06/1994Viên Đình Linh135103017738

FMột, không1.00.052015K403/06/1997Đỗ Đắc Long155101022239

BBẩy, hai7.27.082016KTCQ23/04/1998Nguyễn Tuấn Thành Long165201002740



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FMột, hai1.20.062017QL112/05/1999Nguyễn Văn Phúc Long175108004341

AChín, không9.09.09LTCQ2017X1.HN11/03/1988Đoàn Văn Luân173103005242

BBẩy, bảy7.77.58.5LTCQ2017X1.HN23/12/1992Chu Công Lương173103002543

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT XÂY DỰNG-QL4702

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CNăm, sáu5.66.042017NT223/04/1999Nguyễn Thị Ly17580200141

DBốn, chín4.95.04.52015Q218/03/1997Đỗ Đức Mạnh15510200522

BBẩy, tám7.87.592017GT202/07/1999Nguyễn Đình Mạnh17540100773

CNăm, bảy5.75.08.52016Q328/11/1998Vũ Tiến Mạnh16510201184

FMột, ba1.30.06.52016K321/11/1998Cao Công Minh16510101485

DNăm, không5.04.572016X928/10/1998Đặng Lê Minh16510304476

FMột, ba1.30.06.52016Q120/01/1998Đinh Bình Minh16510200287

BTám, một8.18.08.52016X224/10/1998Dương Thành Nam16510300858

CSáu, bốn6.46.082016N116/05/1998Đào Việt Nam16510400359

CNăm, sáu5.65.082015X923/08/1997Nguyễn Hoàng Nam155103037710

CSáu, bốn6.46.082015Q226/04/1997Nguyễn Hoàng Nam155102004611

BBẩy, chín7.97.59.52016X216/08/1998Vũ Văn Nam165103008612

AChín, sáu9.69.5102016K706/08/1998Nguyễn Thuý Nga165101038013

BBẩy, chín7.98.07.52016X929/04/1998Nguyễn Sỹ Nguyên165103044914

CSáu, hai6.25.592016X202/06/1998Nguyễn Công Nhận165103008715

BTám, không8.08.082016X223/01/1998Lê Xuân Phi165103008816

CNăm, bảy5.75.08.52015K704/07/1993Lại Tuấn Phong155101001917

BBẩy, bảy7.77.58.52016X702/10/1998Nguyễn Đình Phong165103034718

BBẩy, sáu7.67.582016X414/10/1998Nguyễn Trung Phong165103019119

CSáu, một6.15.58.52016XN05/11/1998Nguyễn Đình Phú165107003620

BBẩy, ba7.37.08.52016X729/12/1998Bùi Hồng Phúc165103034821

DBốn, không4.03.082017GT105/05/1995Trần Vượng Phúc165401004322

FMột, không1.00.052015NT107/06/1997Nguyễn Hà Phương155802007823

AChín, hai9.29.0102015Q223/11/1997Nguyễn Thị Phương155102008124

CSáu, năm6.56.08.52016XN16/09/1998Đỗ Minh Quyền165107003725

BBẩy, một7.16.59.52016X225/12/1998Hoàng Hữu Quý165103009126

BBẩy, bảy7.77.58.52016X912/05/1997Phan Văn Sáng165103045527

CSáu, hai6.26.072016K417/09/1998Nguyễn Hoài Sơn165101021728

BTám, hai8.28.572015Q306/07/1997Nguyễn Nam Sơn155102003329

BBẩy, bốn7.47.092016X201/01/1998Trần Thành Sơn165103009230

BBẩy, bốn7.47.572015K601/05/1996Triệu Quý Sơn155101031731

ATám, năm8.58.58.52016XN22/11/1998Lê Văn Sung165107004132

ATám, tám8.89.082017X212/08/1999Nguyễn Tấn Tài175103014033

CSáu, chín6.96.58.52017Q303/12/1999Lại Hồng Thái175102013534

DBốn, bốn4.43.582017QL121/04/1999Nguyễn Lương Thái175108000735

DBốn, năm4.53.58.52015K724/07/1997Dương Văn Thành155101009536

CNăm, sáu5.65.082016K607/08/1998Khổng Tất Thành165101033537

CNăm, bảy5.75.08.52016XN24/09/1998Nguyễn Văn Thành165107004638

FMột, sáu1.60.082017N211/08/1998Phạm Tuấn Thành165104009839

CSáu, tám6.87.062016XN26/12/1998Trần Đức Long Thành165107004740



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, sáu6.66.09LTCQ2017X1.HN15/03/1990Giáp Mạnh Thảo173103007641

AChín, ba9.39.58.52015K312/10/1996Hồ Mỹ Thảo155101000642

BBẩy, tám7.87.59LTCQ2017X1.HN01/10/1993Nguyễn Xuân Thảo173103007843

AChín, không9.09.092016X227/07/1997Bạch Huy Thắng165103009544

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT XÂY DỰNG-QL4702

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, sáu7.67.582016K615/07/1998Hoàng Đức Thắng16510103371

BBẩy, ba7.37.08.52016X904/04/1998Lương Hoàng Thắng16510304582

BTám, một8.18.08.52017Q329/01/1999Nguyễn Quyết Thắng17510201023

BBẩy, sáu7.67.582015K412/03/1997Trịnh Minh Thắng15510101664

BTám, ba8.38.09.52016X626/10/1998Nguyễn Đình Thi16510303005

BTám, không8.08.082016X216/08/1998Lê Đức Thịnh16510300966

DBốn, tám4.84.56LTCQ2016X4(36)13/10/1981Ngô Thế Thịnh16310304557

BTám, không8.07.5102017NT101/11/1999Nguyễn Quang Thịnh17580200258

BTám, không8.08.082017M05/02/1995Phạm Quốc Thịnh14510600469

BBẩy, bảy7.77.58.52017K712/08/1999Nguyễn Thị Thu175101009810

CSáu, hai6.26.072016K413/07/1998Hoàng Trung Tiến165101022411

CSáu, không6.06.542015X526/02/1996Nguyễn Đình Tiến155103002712

CSáu, tám6.86.582016X106/06/1998Phạm Đình Tiệp165103004513

FKhông, tám0.80.042012N108/10/1994Lê Đức Toàn125104004414

BBẩy, chín7.97.59.52016XN25/07/1998Mai Văn Tuân165107005215

BTám, không8.08.08LTCQ2016X4(36)24/03/1993Nguyễn Hồng Tuân163103041616

CSáu, chín6.97.06.52016K315/10/1998Phạm Văn Tuân165101011117

CNăm, tám5.85.572015Q315/09/1997Lê Anh Tuấn155102000518

DBốn, hai4.23.092016X818/07/1998Lê Minh Tuấn165103041219

CSáu, tám6.87.062016DB07/07/1997Nguyễn Châu Tuấn165401005320

CNăm, bảy5.75.56.52016K315/10/1998Phạm Văn Tuấn165101017021

DNăm, ba5.35.06.52013K111/09/1994Tưởng Quang Thanh Tuấn135101033022

CSáu, sáu6.66.092015Q120/11/1996Trần Văn Tuấn155102012023

FMột, bốn1.40.072014K719/02/1996Nguyễn Minh Tuệ145101036624

BBẩy, năm7.57.09.52014K116/11/1996Lê Anh Tú145101038125

CNăm, bảy5.75.08.52017K715/04/1999Nguyễn Anh Tú175101002126

CNăm, chín5.95.57.52016GT10/12/1998Phạm Văn Tú165401005627

AChín, bốn9.49.592016K304/11/1998Lê Anh Tùng165101017128

CSáu, bốn6.46.082016X726/06/1998Nguyễn Sơn Tùng165103036229

AChín, một9.19.57.52015K602/09/1997Nguyễn Quỳnh Trang155101005330

BBẩy, không7.06.592017K712/06/1999Nguyễn Thị Kiều Trang175101018231

BTám, không8.08.082016N226/11/1998Nguyễn Minh Trí165104010432

CNăm, sáu5.66.042015X807/07/1997Nguyễn Minh Trí155103029233

BBẩy, hai7.27.082016X119/11/1998Đinh Minh Trọng165103004834

FBa, sáu3.62.582016GT20/08/1998Nguyễn Cảnh Trung165401010735

BTám, không8.08.082014Q310/03/1995Nguyễn Thành Trung145102015636

BBẩy, bảy7.77.58.52017X519/04/1998Phạm Khắc Trung175103016137

CNăm, sáu5.66.042016K218/02/1998Đoàn Đức Trường165101011038

BBẩy, hai7.27.082016X224/10/1998Nguyễn Huy Trường165103009839

FKhông, tám0.80.042015K313/09/1996Trần Đức Vạn155101008540



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FMột, bốn1.40.072011Q104/05/1993Khổng Tường Việt115102014841

CSáu, sáu6.66.572016X123/07/1997Trịnh Anh Việt155103048042

FMột, tám1.80.09LTCQ2017X1.HN12/02/1994Đào Chí Vinh173103008143

CSáu, chín6.96.58.52016Q212/10/1993Nguyễn Thanh Vinh145102017944

CSáu, chín6.96.58.52017KTCQ07/12/1999Nguyễn Thị Yến175201003845

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


